
 

1 Trịnh Ô Rel 10/10/1987 096087016137 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
004104/CM-

CCHN
04/06/2018

Khám bệnh chữa bệnh y học cổ 

truyền

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh

2 Nguyễn Triều Dương 13/4/1992 096092013942 15/4/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
000515/CM-

GPHN
08/11/2024 Đa khoa

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh

3 Nguyễn Anh Phụng 21/10/1993 096193000954 24/4/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
004748/CM-

CCHN
24/12/2019

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh

4 Đoàn Anh Thoại 25/10/1994 095194008118 06/12/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
0002641/BL-

CCHN
11/10/2018

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu

Thay đổi chức 

danh

5 Nguyễn Thị Rớp 26/3/1992 096192002978 25/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
004711/CM-

CCHN
22/10/2019

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi phạm 

vi hành nghề

6 Phan Hoàng Phi 25/5/1990 095090000252 11/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
002983/BL-

CCHN
30/8/2019

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu

Thay đổi chức 

danh

7 Trần Duy Khương 03/3/1992 096092006040 11/11/2025 Bộ Công an Y sỹ
002992/BL-

CCHN
30/8/2019

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu

Thay đổi chức 

danh

Năm sinh Số GPHN Nơi cấp

DANH SÁCH THU HỒI, HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ/GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ Y ĐỢT 51

(theo Quyết định số:              /QĐ - SYT ngày 26/8/2026 của Giám đốc Sở Y tế Cà Mau)

T

T
Họ tên Số CMND Ngày cấp Nơi cấp

Chức danh 

chuyên môn

Ngày cấp 

GPHN
Phạm vi hành nghề

Lý do thu hồi 

và hủy 



8 Quách Thúy Vi 28/5/1991 096191012114 18/11/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
005772/CM-

CCHN
13/10/2023

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi phạm 

vi hành nghề

9 Nguyễn Duy Hiếu 06/02/1976 095076009324 11/10/2024 Bộ Công an Y sỹ
000681/BL-

CCHN
27/12/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ

Sở Y tế Bạc 

Liêu

Thay đổi phạm 

vi hành nghề

10 Nguyễn Văn Bạc 25/5/2001 095201000626 23/4/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Kỹ thuật y
00405/BL-

GPHN
29/10/2024

Thực hiện tại Phụ lục XIV Kỹ 

thuật xét nghiệm y học

Sở Y tế Bạc 

Liêu

Thay đổi phạm 

vi hành nghề

11 Lê Trương Minh Duy 18/10/2000 095200004189 29/8/2025 Bộ Công an Kỹ thuật y
0003964/BL-

CCHN
25/7/2023 Ký thuật xét nghiệm y học

Sở Y tế Bạc 

Liêu

Thay đổi phạm 

vi hành nghề

12 Nguyễn Thanh Duy 15/11/1991 095091000126 21/02/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
0003136/BL-

CCHN
11/12/2019

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu

Thay đổi chức 

danh

13 Trịnh A Nỏ 25/02/1991 094091000284 25/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
0002156/BL-

CCHN
30/10/2017

Khám bệnh chữa bệnh y học cổ 

truyền

Sở Y tế Bạc 

Liêu

Thay đổi chức 

danh

14 Trịnh Tấn Đạt 07/6/1992 096092000828 23/4/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
003992/CM-

CCHN
14/3/2018

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh

15 Nguyễn Vũ Linh 06/3/1990 096090008258 11/9/2025 Bộ Công an Điều dưỡng
002407/CM-

CCHN
10/10/2022

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi phạm 

vi hành nghề

16 Nguyễn Ái Nguyên 19/9/1987 095187005030 03/5/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Kỹ thuật y
003348/CM-

CCHN
24/12/2016

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Xét nghiệm

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh



17 Huỳnh Cẩm Thư 26/8/1980 096180000346 01/4/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Hộ Sinh
000257/CM-

CCHN
10/10/2022

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi Chức 

danh

18 Trần Thị Quyên 19/12/1979 096179015037 14/9/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Hộ Sinh
001920/CM-

CCHN
08/7/2014

Theo Thông tư 12/2011/TT-

BYT

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh
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